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                   THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2025
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

       









 ĐV tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú

	A
	Dự toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	 

	1
	Phí, lệ phí
	
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	
	 

	III
	Số đư​ợc để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nư​ớc
	7.846.760.502
	

	I
	Loại 490, khoản 492.
	 
	 

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	6.627.760.502
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	55.000.000
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	988.000.000
	 

	4
	Chi khác
	176.000.000
	 

	II
	Loại ..., khoản ...............
	
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	 

	4
	Chi khác
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THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN,

NGUỒN KHÁC NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX...)
	 
	 

	3
	  Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	III
	Số đ​ược để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà n​ước
	 6.521.666.000 
	 6.521.666.000

	1
	Loại 490 khoản 492
	 
	 

	
	- Mục: 6000
	 2.176.793.308 
	 2.176.793.308 

	
	+ Tiểu mục 6001
	 2.176.793.308 
	 2.176.793.308 

	
	- Mục: 6050
	 76.507.200 
	 76.507.200 

	
	+ Tiểu mục 6051
	 76.507.200 
	 76.507.200 

	
	- Mục: 6100
	 2.192.334.867 
	 2.192.334.867 

	
	+ Tiểu mục 6101
	 32.292.000 
	 32.292.000 

	
	+ Tiểu mục 6102
	 263.340.000 
	 263.340.000 

	
	+ Tiểu mục 6105
	 44.927.591 
	 44.927.591 

	
	+ Tiểu mục 6112
	 1.222.104.348 
	 1.222.104.348 

	
	+ Tiểu mục 6113
	 7.452.000 
	7.452.000

	
	+ Tiểu mục 6115
	 445.413.928 
	 445.413.928 

	
	+ Tiểu mục 6121
	 162.864.000 
	 162.864.000 

	
	+ Tiểu mục 6149
	 13.941.000 
	 13.941.000 

	
	 Mục 6150
	 5.800.000 
	 5.800.000 

	
	+ Tiểu mục 6199
	 5.800.000 
	 5.800.000 

	
	 Mục 6250
	 1.920.000 
	 1.920.000 

	
	+ Tiểu mục 6299
	 1.920.000 
	 1.920.000 

	
	- Mục: 6300
	 639.753.010 
	 639.753.010 

	
	+ Tiểu mục 6301
	 477.213.467 
	 477.213.467 

	
	+ Tiểu mục 6302
	 85.404.831 
	 85.404.831 

	
	+ Tiểu mục 6303
	 54.628.954 
	 54.628.954 

	
	+ Tiểu mục 6304
	 22.505.758 
	 22.505.758 

	
	- Mục : 6500
	 14.448.742 
	 14.448.742 

	
	+ Tiểu mục 6501
	 14.448.742 
	 14.448.742 

	
	- Mục: 6550
	 90.729.000 
	 90.729.000 

	
	+ Tiểu mục 6551
	 16.623.000 
	 16.623.000 

	
	+ Tiểu mục 6552
	 64.396.000 
	 64.396.000 

	
	+ Tiểu mục 6599
	 9.710.000 
	 9.710.000 

	
	- Mục: 6600
	 16.947.309 
	 16.947.309 

	
	+ Tiểu mục 6601
	 4.054.409 
	 4.054.409 

	
	+ Tiểu mục 6608
	 10.152.900 
	 10.152.900 

	
	+ Tiểu mục 6649
	 2.740.000 
	 2.740.000 

	
	- Mục: 6700
	 10.950.000 
	 10.950.000 

	
	+ Tiểu mục 6701
	 800.000 
	 800.000 

	
	+ Tiểu mục 6702
	 3.450.000 
	 3.450.000 

	
	+ Tiểu mục 6703
	 700.000 
	 700.000 

	
	+ Tiểu mục 6704
	 6.000.000 
	 6.000.000 

	
	- Mục: 6750
	 15.000.000 
	 15.000.000 

	
	+ Tiểu mục 6757
	 15.000.000 
	 15.000.000 

	
	- Mục: 6900
	 190.334.984 
	 190.334.984 

	
	+ Tiểu mục 6912
	 68.613.484 
	 68.613.484 

	
	+ Tiểu mục 6913
	 32.721.500 
	 32.721.500 

	
	+ Tiểu mục 6949
	 89.000.000 
	  89.000.000

	
	- Mục: 7000 
	 62.793.678 
	 62.793.678 

	
	+ Tiểu mục 7001
	 25.493.678 
	 25.493.678 

	
	+ Tiểu mục 7004
	 1.996.000 
	 1.996.000 

	
	+ Tiểu mục 7049
	 35.304.000 
	 35.304.000 

	
	- Mục: 7050
	 21.476.800 
	 21.476.800 

	
	+ Tiểu mục 7053
	 21.476.800 
	 21.476.800 

	
	- Mục: 7750
	 44.949.600 
	 44.949.600 

	
	+ Tiểu mục 7756
	 853.600 
	 853.600 

	
	+ Tiểu mục 7757
	 2.750.000 
	 2.750.000 

	
	+ Tiểu mục 7799
	 41.346.000 
	 41.346.000 

	
	Quyết toán chi nguồn khác
	
	


* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
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THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN HỌC SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP
Năm học 2024-2025
                                                                                                ĐV tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Số HS
	Số tiền
	Ghi chú

	I
	Tổng số học sinh đư​ợc hưởng
	128
	86.400.000
	

	1
	Hộ nghèo: từ tháng 9 đến tháng 12/2024
	1
	600.000
	

	
	Từ tháng 1 đến tháng 5/2025
	
	
	

	2
	Học sinh hưởng chính sách bản khó khăn: từ tháng 9 đến tháng 12/2024
	63
	37.800.000
	

	
	Từ tháng 1 đến tháng 5/2025
	64
	48.000.000
	

	II
	Tổng số tiền được hưởng
	128
	86.400.000
	

	1
	Hộ nghèo
	1
	600.000
	

	2
	Học sinh hưởng chính sách bản khó khăn
	127
	85.800.000
	

	III
	Số tiền đã thực hiện
	128
	86.400.000
	

	
	Hộ nghèo
	1
	600.000
	

	
	Học sinh hưởng chính sách bản khó khăn
	127
	85.800.000
	

	IV
	Số dư
	
	0
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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học
Năm học 2025-2026
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	55
	48
	51
	55
	45

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
	55
	48
	51
	55
	45

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của HS
	55
	48
	51
	55
	45

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	55
	48
	51
	55
	45

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của HS dự kiến đạt được
	55
	48
	51
	55
	45

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	55
	48
	51
	55
	45
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
 Năm học 2024-2025
Tổng số học sinh năm học 2024-2025 là 243 em, trong đó khối 1: 49 em; khối 2: 55 em; khối 3: 51 em; khối 4: 45 em; khối 5: 43 em, kết quả năm học cụ thể:

1. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

	Khối lớp
	Tổng
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Tổng số học sinh
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	HS Khuyết tật
	2
	
	
	
	2
	

	HS được đánh giá
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	Môn học
	MĐĐ
	SL
	%
	
	
	
	
	

	Tiếng Việt
	HTT
	187
	76,9
	35
	48
	36
	36
	32

	
	HT
	55
	22,7
	13
	7
	15
	09
	11

	
	CHT
	1
	0,4
	1
	0
	0
	
	

	Toán
	HTT
	188
	77,3
	40
	45
	40
	28
	35

	
	HT
	54
	22,3
	8
	10
	11
	17
	08

	
	CHT
	1
	0,4
	1
	0
	0
	
	

	Ngoại ngữ
	HTT
	104
	74,8
	
	
	41
	29
	34

	
	HT
	35
	25,2
	
	
	10
	16
	09

	
	CHT
	
	
	
	
	0
	
	

	Đạo đức
	HTT
	171
	70,3
	36
	42
	38
	23
	32

	
	HT
	72
	29,7
	13
	13
	13
	22
	11

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	TN&XH
	HTT
	119
	76,7
	36
	43
	40
	
	

	
	HT
	36
	23,3
	13
	12
	11
	
	

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	Khoa học
	HTT
	68
	77,2
	
	
	
	36
	32

	
	HT
	20
	22,8
	
	
	
	09
	11

	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	

	Lich sử- Địa lý
	HTT
	68
	77,2
	
	
	
	36
	32

	
	HT
	20
	22,8
	
	
	
	09
	11

	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	

	Âm nhạc
	HTT
	173
	71,2
	36
	42
	40
	23
	32

	
	HT
	70
	28,8
	13
	13
	11
	22
	11

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	Mĩ Thuật
	HTT
	173
	71,2
	36
	42
	40
	23
	32

	
	HT
	70
	28,8
	13
	13
	11
	22
	11

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	 GDTC
	HTT
	176
	72,4
	36
	42
	40
	24
	34

	
	HT
	67
	27,6
	13
	13
	11
	21
	09

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	Công nghệ
	HTT
	105
	75,5
	
	
	41
	29
	35

	
	HT
	34
	24,5
	
	
	10
	16
	08

	
	CHT
	
	
	
	
	0
	
	

	Kỹ thuật
	HTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	HT
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	

	HĐTN
	HTT
	183
	75,3
	36
	42
	40
	33
	32

	
	HT
	60
	24,7
	13
	13
	11
	12
	11

	
	CHT
	
	
	0
	0
	0
	
	

	Tin học
	HTT
	129
	92,8
	
	
	46
	41
	42

	
	HT
	10
	7,2
	
	
	5
	04
	01

	
	CHT
	
	
	
	
	0
	
	

	Tiếng Thái
	HTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	HT
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHT
	
	
	
	
	
	
	


2. Về Năng lực:

	Khối lớp
	Tổng
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Tổng số học sinh
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	HS Khuyết tật
	2
	
	
	
	2
	

	HS được đánh giá
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	Năng lực chung
	MĐĐ
	SL
	%
	
	
	
	
	

	1. Tự chủ và tự học
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2. Giao tiếp và hợp tác
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	NL đặc thù
	MĐĐ
	
	
	
	
	
	
	

	1. Ngôn ngữ
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2. Tính toán
	Tốt
	193
	79,4
	36
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	49
	20,2
	12
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	1
	0,4
	1
	0
	0
	
	

	3. Khoa học
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	4. Thẩm mĩ
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	5. Thể chất
	Tốt
	195
	80,2
	38
	42
	46
	32
	37

	
	Đạt
	48
	19,8
	11
	13
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	6.Công nghệ (lớp 3,4)
	Tốt
	115
	82,8
	
	
	46
	32
	37

	
	Đạt
	24
	17,2
	
	
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	
	
	0
	
	

	7. Tin học (lớp 3,4)
	Tốt
	115
	82,8
	
	
	46
	32
	37

	
	Đạt
	24
	17,2
	
	
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	
	
	0
	
	


3. Về Phẩm chất:

	Khối lớp
	Tổng
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Tổng số HS
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	HS Khuyết tật
	02
	
	
	
	02
	0

	HS được đánh giá
	243
	49
	55
	51
	45
	43

	Phẩm chất
	MĐĐ
	TS
	%
	
	
	
	
	

	1. Yêu nước
	Tốt
	242
	99,6
	48
	55
	51
	45
	43

	
	Đạt
	1
	0,4
	1
	0
	0
	0
	0

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2. Nhân ái
	Tốt
	202
	83,1
	39
	47
	47
	32
	37

	
	Đạt
	41
	16,9
	10
	8
	4
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	
	
	

	3. Chăm chỉ
	Tốt
	200
	82,4
	38
	47
	46
	32
	37

	
	Đạt
	43
	17,6
	11
	8
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	4. Trung thực
	Tốt
	204
	83,9
	38
	51
	46
	32
	37

	
	Đạt
	39
	16,1
	11
	          4
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	0
	0
	
	

	5. Trách nhiệm
	Tốt
	201
	82,7
	38
	48
	46
	32
	37

	
	Đạt
	42
	17,3
	11
	7
	5
	13
	06

	
	CCG
	
	
	0
	            0
	0
	
	


4.  Kết quả giáo dục cuối năm học:

	Khối lớp
	TSHS


	HS được ĐG
	HTXS
	HTT
	HT
	CHT

	
	
	
	TS
	TL
	TS
	TL
	TS
	TL
	TS
	TL

	1
	49
	49
	16
	32,6
	17
	34,6
	15
	30,6
	1
	2,0

	2
	55
	55
	16
	29,1
	25
	45,4
	14
	25,4
	0
	0

	3
	51
	51
	12
	23,5
	19
	37,2
	20
	29,4
	0
	0

	4
	45
	45
	09
	20,0
	17
	37,7
	19
	42,3
	
	

	5
	43
	43
	12
	27,9
	18
	46,5
	13
	25,6
	
	

	Tổng
	243
	243
	65
	26,7
	96
	39,5
	81
	33,4
	1
	0,4


5. Kết quả các hội thi, cuộc thi trong năm học 2024-2025:

	Môn
	Giải
	Cấp trường
	Cấp TP
	Cấp Tỉnh
	Cấp QG

	Violympic toán
	Vàng/Nhất
	6
	4
	2
	

	
	Bạc/Nhì
	5
	5
	3
	

	
	Đồng/Ba
	10
	8
	
	

	
	KK
	
	
	
	

	
	Tổng
	21
	17
	5
	

	Tiếng Anh qua mạng 

	Nhất
	2
	2
	
	

	
	Nhì
	3
	3
	
	

	
	Ba
	6
	6
	2
	

	
	KK
	
	
	3
	

	
	Tổng
	11
	11
	5
	

	Trạng nguyên TV

	Nhất
	12
	7
	4
	

	
	Nhì
	9
	6
	2
	

	
	Ba
	18
	9
	
	

	
	KK
	
	
	
	

	
	Tổng
	39
	22
	6
	


- Tỷ lệ học sinh chuyển lớp khối 1,2,3,4: 199/200 h/s, đạt 99,5% 

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành CTTH : 43/43 học sinh, đạt 100%. 

- Khen thưởng học sinh: 161/243 học sinh, đạt: 66,3%
- Khen thưởng học sinh năm học 2023-2024: 138/251 học sinh, đạt: 55%

- Tham gia  viết thư UPU lần thứ 53: 100 bài.
- Tham gia cuộc thi sáng tạo TTN: 01 sản phẩm, đạt giải khuyến khích.

Ngày  20  tháng 6 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                         
Hồ Thị Hà
                                                                                                     Biểu mẫu 07
       UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

   TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN


THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,
Năm học 2024-2025

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học/số lớp
	 10/10
	1.5 m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	 
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	10
	1.5

	2
	Phòng học bán kiên cố
	
	

	3
	Phòng học tạm
	 
	

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	 
	

	III
	Số điểm trường lẻ
	01 
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	6.286m2
	25m2/HS

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2.240m2 
	8,9m2/HS

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	949m2
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	410m2
	1,63m2/HS

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	 98m2
	

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)
	58m2
	 

	4
	Diện tích phòng âm nhạc (m2)
	 49m2
	 

	5
	Diện tích phòng  mĩ thuật (m2)
	 49m2
	

	6
	Diện tích phòng khoa học-công nghệ (m2)
	 49m2
	

	7
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	70m2
	

	8
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	70m2
	

	9
	Diện tích phòng thiết bị GD (m2)
	32m2
	

	10
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục HS khuyết tật học hòa nhập (m2)
	32m2
	

	11
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	 32m2
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	10
	01 bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	10
	 01 bộ/lớp

	1.1
	Khối lớp 1
	02
	1/1 

	1.2
	Khối lớp 2
	02
	1/1

	1.3
	Khối lớp 3
	02
	1/1

	1.4
	Khối lớp 4
	02
	1/1

	1.5
	Khối lớp 5
	02
	1/1

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	0
	0

	2.1
	Khối lớp 1
	0
	0

	2.2
	Khối lớp 2
	0
	0

	2.3
	Khối lớp 3
	0
	0

	2.4
	Khối lớp 4
	0
	0

	2.5
	Khối lớp 5
	0
	0

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	 44
	06 HS/bộ

	IX
	TS thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	01
	 

	2
	Cát xét
	03
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	01
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	17
	 


 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho GV
	Dùng cho HS
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	02 
	 0
	 03
	0 
	 2 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	0 
	 0
	 0
	 0
	 0


* Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.
	 
	 
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	Có
	 

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	Có
	 

	XVII
	Kết nối internet
	Có
	 

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	Có
	 

	XIX
	Tường rào xây
	Có
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HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                        
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                                                                                                 Biểu mẫu 08
        UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

   TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2025
	S

TT
	Nội dung
	TS
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Kém

	
	Tổng số GV, CBQL, NV
	24
	0 
	1 
	19
	1
	1
	1
	0
	12
	8
	19
	1
	0
	

	I
	Giáo viên
	19
	0 
	0 
	19
	0
	 0
	 0
	0
	12
	7
	18
	1
	0
	0

	
	Trong đó số GVchuyên:
	4
	 
	 
	4
	
	 
	 
	
	4
	 
	4
	
	 
	 

	1
	Tiếng DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ngoại ngữ
	1
	 
	 
	1 
	
	 
	 
	 
	1
	 
	1 
	
	 
	 

	3
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Âm nhạc
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	1
	
	 
	 

	5
	Mỹ thuật
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	 1
	 
	1
	
	 
	 

	6
	Thể dục
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	 1
	 
	1
	
	 
	 

	II
	Cán bộ QL
	1
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 1
	 
	 
	 

	2
	Phó HT
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	4
	 
	 
	
	 1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 1
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên KT
	1
	 
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân. v y tế
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên TV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên TB, TN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bảo vệ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	           Ngày  20 tháng 6 năm 2025
                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                         
     Hồ Thị Hà


Biểu số 9

	UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Năm học 2024-2025
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

                                                                                                ĐV tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	I
	Tổng số tiền huy động đư​ợc
	128.260.000
	 

	1
	Của các tổ chức
	
	 

	2
	Của các cá nhân
	128.260.000
	 

	II
	Sử dụng số tiền huy động đ​ược
	128.260.000
	 

	1
	 Quỹ mua dụng cụ vệ sinh
	19.360.000
	 

	2
	 Quỹ hoạt động học tập, PT, KT, KH
	60.500.000
	 

	3
	Quỹ cảnh quan môi trường, CSVC trường lớp 
	48.400.000
	 

	II
	Số tiền huy động đ​ược còn d​ư
	0
	 


 
                                                                                                                                                              Ngày 20 tháng 6 năm 2025
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                         
                                                                                                   Hồ Thị Hà
	UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN
Số: 51a/QĐ-THS2NN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Nà Nhạn , ngày  20  tháng 6 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
theo TT 36/2017/TT-BGDĐT và TT 61/2017/TT-BTC, năm học 2025 – 2026

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN
Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường  theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC năm học 2025 – 2026 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thành đầy đủ chính  xác các nội dung và tiến hành công khai theo quy  định của thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 1( t/h);
- Lưu VT.                                                                
                                                                 Hồ Thị Hà

DANH  SÁCH
BCĐ thực hiện quy chế công khai trong nhà trường
Năm học 2025- 2026
    (Kèm theo QĐ số: 51a /QĐ-THS2NN  ngày 20 tháng 6 năm 2025 của
Hiệu trưởng Trường TH số 2 xã Nà Nhạn)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	
Nhiệm vụ

	1
	Hồ Thị Hà
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Lường Văn Thơm
	CTCĐ
	P. Trưởng ban

	3
	Lường Văn Dương
	Phó Bí thư CB
	Thành viên-T.kí

	4
	Trần Thị Nguyệt
	Tổ trưởng 4, 5
	Thành viên

	5
	Trần Thị Thao
	Tổ trưởng 1, 2, 3
	Thành viên

	6
	Lù Văn Cương
	Tổ phó 4, 5
	Thành viên

	7
	Quàng Thị Thủy
	Tổ  phó 1, 2, 3
	Thành viên

	8
	Quàng Văn Định
	Kế  toán 
	Thành viên

	9
	Lò Văn Lả
	TBKTND
	Thành viên


 (Danh sách này gồm có 09 người)






PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai
trong nhà trường năm học 2025 - 2026
    (Kèm theo QĐ số: 51/QĐ-THS2NN  ngày 20 tháng 6 năm 2025 của     

Hiệu trưởng Trường TH số 2 xã Nà Nhạn)


          Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng trường TH số 2 xã Nà Nhạn về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;
Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:
1. Trưởng ban: phụ trách chung.
2. Phó trưởng ban: Phụ trách chính nội dung công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế; Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định.
3. Kế toán – Thành viên: Phụ trách chính nội dung 3 công khai thu, chi tài chính; Tổng hợp các biểu mẫu công khai; ghi biên bản niêm yết, Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định.

4. Trưởng ban KTND – Thành viên: Phụ trách chính việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định; Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiên Quy chế công khai cho CMHS.
5. Tổ trưởng, tổ phó các tổ khối chuyên môn: Thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên của Tổ khối mình phụ trách.
Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo, xin ý kiến của đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế công khai trong nhà trường đúng quy định./.
                                                                              TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 Nơi nhận:                                                                                             Hiệu trưởng
- Các thành viên BCĐ (t/h);
- Lưu VT.
                                                                                           Hồ Thị Ha
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